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Tóm tắt – Nghiên cứu này được thực hiện
thông qua phỏng vấn trực tiếp 90 hộ nuôi ếch tại
tỉnh Trà Vinh từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020
nhằm xác định hiện trạng nuôi ếch. Thông tin
thu thập được bao gồm khía cạnh kĩ thuật và tài
chính của việc nuôi ếch. Kết quả cho thấy, có hai
hình thức nuôi ếch, trong đó có 65,56% hộ nuôi
ếch trong bể bạt, 34,44% hộ nuôi ếch trong vèo
với diện tích nuôi trung bình là 36,27 m2, mật độ
nuôi ếch trung bình là 115 con/m2. Sau 2,6 tháng
nuôi, kích cỡ ếch trung bình là 257 g/con. Năng
suất của ếch trung bình là 21.024 kg/1.000 m2/vụ
và lợi nhuận là 100 triệu đồng/1.000 m2/vụ. Kết
quả nghiên cứu cho thấy ếch là đối tượng dễ nuôi.
Vì vậy, chúng ta có thể tận dụng diện tích xung
quanh nhà để sản xuất, qua đó, tăng thêm thu
nhập cho gia đình.

Từ khóa: ếch Thái Lan, hiệu quả nuôi ếch,
mô hình nuôi ếch, Rana tigerina.

Abstract – This study was conducted through
the direct interview of 90 households applying the
alternative system of culturing frogs in Tra Vinh
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Province from 9/2020 to 3/2020. The study aimed
to determine current status of frog farming. The
collected data includes the technical and finan-
cial aspect of culturing frogs. The results showed
that there are two models of frog farming: cul-
turing frogs in canvas (65.56% of households),
and culturing frogs in cages (34.44% of house-
holds); Both models applied the same average
farming area of 36.27 m2 with stocking density
of 115 inds/m2. After 2.6 months of culturing, the
average frog size was 257 g. The average frog
yield produced 21,024 kg/1,000 m2/crop and the
net income of 100 million VND/1,000 m2/crop
was achieved. The result indicated that it is easy
to raise frogs because the households can take
advantage of the surrounding area of their houses
for raising frogs and therefore the farmers’ could
improve by this method.

Keywords: efficiency of frog farming, model
culture, Rana tigerina, Thailand frog.

I. GIỚI THIỆU

Ếch được xem là một trong những loài thủy
sản có giá trị kinh tế cao. Thịt ếch không những
là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao mà ếch
còn là đối tượng dùng trong các nghiên cứu về
lĩnh vực thần kinh và sinh lí học [1]. Việt Nam
đã nhập một số loài ếch từ Cuba, Mexico, Brazil,
Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ có ếch Thái Lan thích
nghi được với điều kiện môi trường ở Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL). Do đó, mô hình nuôi
ếch Thái Lan quy mô nông hộ đã phát triển mạnh
và đem lại thu nhập đáng kể cho người nuôi.
Chính điều này đã góp phần xóa đói giảm nghèo
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ở địa phương [2]. Từ năm 2010, tại tỉnh Trà Vinh,
phong trào nuôi ếch phát triển ở các huyện Càng
Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Kè. Lợi thế
rất lớn của việc nuôi ếch là có thể tận dụng được
mọi không gian trống từ vườn cây, ao nuôi cá,
chuồng gia súc thừa để nuôi ếch. Tuy nhiên, do
việc nuôi thương phẩm ếch Thái Lan ở tỉnh Trà
Vinh còn mang tính chất phong trào, người nuôi
đầu tư theo tâm lí đám đông nên nhiều mô hình
nuôi không hiệu quả mà chúng ta chưa xác định
được nguyên nhân. Vì vậy, việc phân tích khía
cạnh kĩ thuật và hiệu quả tài chính mô hình nuôi
ếch Thái Lan (Rana tigerina) tại tỉnh Trà Vinh
nhằm đánh giá lại hiện trạng nghề nuôi ếch tại
tỉnh Trà Vinh đã được thực hiện.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Đối với thị trường trong nước ngày nay, lượng
thịt ếch ngày càng được tiêu thụ nhiều hơn, những
món ăn đặc sản từ ếch mà khách hàng ưa chuộng
lại không đủ, các sản phẩm đồ hộp chưa xuất
hiện trong các siêu thị, nhà hàng [3]. Ếch là loài
ăn tạp, thiên về tính ăn động vật, thích động vật
sống. Trong quá trình nuôi, ếch đã được luyện ăn
mồi chết và các dạng thức ăn chế biến khác nhau
[4]. Hiện nay, đối với người nuôi, ếch Thái Lan
là một trong những đối tượng dễ nuôi do ếch sử
dụng được thức ăn viên công nghiệp, tăng trọng.
Vì vậy, ếch được nuôi ở nhiều tỉnh, thành phố của
ĐBSCL như Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố
Cần Thơ và một số tỉnh khác với nhiều mô hình
khác nhau như nuôi trong ao đất, nuôi trong bể xi
măng, nuôi trong giai, bể bạt và đăng quầng. Nuôi
ếch trở thành một trong những nghề quan trọng ở
Việt Nam. Với vòng đời ngắn, nuôi ếch mang lại
hiệu quả kinh tế, siêu lợi nhuận và chi phí thấp.
Chính điều này đã thu hút nhiều nông dân tham
gia nuôi ếch. Người nông dân có thể thu được lợi
nhuận từ 0% đến 250% trên mỗi kilogram ếch.
Tuy nhiên, do việc chế biến ếch chưa phát triển
ở Việt Nam nên lượng xuất khẩu mặt hàng này
bị hạn chế. Hầu hết ếch được cung cấp trực tiếp
ra thị trường cho người tiêu dùng [5]. Các mô
hình nuôi ếch phổ biến gồm nuôi ếch trong bể
xi măng, nuôi ếch trong ao đất và nuôi ếch trong
giai. Theo Nguyễn Thanh Hùng [6], đối với mô
hình nuôi ếch trong bể xi măng: bể có diện tích
trung bình 6 – 30 m2, độ cao 1,2 – 1,5 m; mật độ

thả nuôi tháng thứ nhất: 150 – 200 con/m2, tháng
thứ hai: 100 – 150 con/m2, tháng thứ ba: 80 –
100 con/m2. Bể được thay nước thường xuyên.
Nước thay có thể là nước sông, nước giếng, nước
ao nhưng phải đảm bảo sạch. Ếch được cho ăn
nhiều lần trong ngày: ếch giống (5 – 100 g) cho
ăn 3 – 4 lần trong ngày, lượng thức ăn 7 – 10%
khối lượng thân; ếch lớn (100 – 250 g) cho ăn
2 – 3 lần/ngày, lượng thức ăn 3 – 5% khối ượng
thân. Định kì bổ sung vitamin C và men tiêu hóa
để giúp ếch tăng cường sức khoẻ và tiêu hoá tốt
thức ăn. Đối với mô hình nuôi ếch trong ao đất:
ao diện tích khoảng 30 – 300 m2; mực nước ao
khống chế 20 – 30 cm, có ống thoát nước tránh
chảy tràn; mật độ thả ếch giống 60 – 80 con/m2

là tối ưu trong tháng đầu. Nước được thay thế
thường xuyên để đề phòng ếch bị nhiễm bệnh (2
– 3 ngày/lần). Đối với mô hình nuôi ếch trong
giai: giai có kích thước 6 – 50 m2, có đáy, chiều
cao 1 – 1,2; mật độ nuôi trong giai tương đương
nuôi trong bể xi măng (150 – 200 ếch con trong
tháng đầu). Lượng cho ăn điều chỉnh hằng ngày
tùy theo sức ăn của ếch. Tăng trọng và hiệu quả
sử dụng thức ăn: sử dụng thức ăn viên nổi, khối
lượng ếch Thái Lan sau thời gian nuôi 30 ngày
nuôi: 30 – 50 g, 60 ngày nuôi: 100 – 120 g, 90
ngày nuôi: 150 – 180 g.

Nghiên cứu về khả năng thích ứng với độ mặn
của ếch Thái Lan, Nguyễn Công Tráng [7] đã kết
luận rằng: ếch tăng trưởng tốt trong môi trường
nước có độ mặn đến 6o/oo. Điều này cho thấy,
mô hình nuôi ếch Thái Lan có thể thích ứng với
xâm nhập mặn hiện nay. Tại tỉnh Trà Vinh trong
những năm qua, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thêm
nguồn thu cho gia đình, góp phần giải quyết việc
làm và xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Trong
đó, mô hình nuôi ếch đầu tư ít, dễ nuôi, cho hiệu
quả kinh tế cao. Vì vậy, mô hình này đang ngày
càng có nhiều nông dân áp dụng.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Thời gian thực hiện

Các thông tin được khảo sát và điều tra từ
tháng 9/2019 đến tháng 3/2020.

B. Phương pháp thu thập dữ liệu

- Dữ liệu thứ cấp
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Thông tin thứ cấp được thu thập từ báo cáo
tổng kết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Trà Vinh, Phòng Nông nghiệp các
huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long của tỉnh
Trà Vinh

- Dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng

vấn trực tiếp từng hộ đang nuôi ếch tại các huyện
Cầu Kè, Tiểu Cần và Càng Long của tỉnh Trà
Vinh. Mỗi huyện thuận tiện khảo sát 30 phiếu,
tổng số phiếu khảo sát là 90 phiếu.

- Dữ liệu được thu thập
Thông tin chung của nông hộ: nhân khẩu, lao

động, trình độ học vấn, diện tích đất, nguồn cung
cấp kĩ thuật. Hiện trạng nuôi ếch: thời vụ nuôi,
chi phí sản xuất cho từng đợt nuôi, kĩ thuật canh
tác hiện tại, mật độ nuôi, năng suất, số lượng
sử dụng lao động gia đình, tình hình dịch bệnh,
thuận lợi, khó khăn.

Thông tin về tài chính: tổng chi, tổng thu, lợi
nhuận.

Lợi nhuận = doanh thu – chi phí (nghìn đồng).
Chi phí gồm chi phí cố định và chi phí biến

đổi. Trong đó, chi phí biến đổi bao gồm con
giống, thức ăn, thuốc và tiền điện. Chi phí cố
định (khấu hao) bao gồm chi phí mua vèo hoặc
mua bạt, chi phí mua máy bơm nước.

Doanh thu = sản lượng × đơn giá (nghìn
đồng).

C. Xử lí số liệu

Tất cả dữ liệu và thông tin được xử lí bằng
Microsoft Excel 2016.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung của hộ nuôi ếch

Thông tin về số lao động, kinh nghiệm của hộ
nuôi ếch tại tỉnh Trà Vinh được thể hiện trong
Bảng 1.

Kết quả cho thấy, đây là nghề tận dụng lao
động nhàn rỗi trong gia đình là chính. Kinh
nghiệm người nuôi ếch còn hạn chế (2,18 năm)
và người có kinh nghiệm cao nhất là 5,0 năm.
Như vậy, chúng tôi có thể nhận định đây là nghề
mới tại tỉnh Trà Vinh.

Bảng 1: Thông tin về số lao động, kinh nghiệm
của hộ nuôi ếch tại tỉnh Trà Vinh

Thông tin chung
Trung bình ± SD

(n = 90)

Số lao động (người/hộ) 2,55±1,11

Số người tham gia nuôi ếch (người/hộ) 1,00±1,00

Kinh nghiệm nuôi ếch (năm) 2,18±2,01

B. Trình độ học vấn của các hộ nuôi ếch

Kết quả điều tra cho thấy, tỉ lệ người mù chữ
chỉ có 1,11%, bậc tiểu học là 27,78%, trung học
cơ sở là 45,56%, trung học phổ thông là 20% và
trình độ đại học là 5,56% (Hình 1). Với trình độ
học vấn như vậy, việc tiếp nhận thông tin khoa
học sẽ thuận lợi hơn.

Hình 2 cho thấy có ít nhất bốn nguồn thông
tin kĩ thuật mà người nuôi tiếp nhận được nhưng
chỉ có khoảng 38,80% hộ nuôi được tiếp nhận kĩ
thuật nuôi từ những cán bộ có chuyên môn thông
qua các lớp tập huấn, tài liệu khuyến nông. Đây
là nguồn thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, có
tới 33,33% hộ nuôi dựa vào kinh nghiệm, 22,37%
hộ nuôi tiếp nhận kĩ thuật nuôi từ các cơ sở bán
ếch giống và học hỏi từ những nông dân khác
là 16,67%. Như vậy, rất có thể đây là một trong
các nguyên nhân dẫn tới hộ nuôi gặp rủi ro trong
quá trình nuôi ếch.

C. Thông tin về hình thức và kĩ thuật nuôi

Thông tin về kĩ thuật nuôi ếch thể hiện ở Bảng
2. Hai hình thức nuôi ếch được áp dụng gồm:
65,56% nuôi trong bể lót bạt và 34,44% nuôi
trong giai lưới đặt trong ao (Hình 3). Diện tích
nuôi trung bình: 36,27 m2, kích cỡ ếch giống
117 con/kg, mật độ nuôi dao động từ 50 – 200
con/m2. Mật độ nuôi như vậy rất cao sau khi nuôi
được khoảng 30 – 45 ngày. Thực tế điều tra đều
ghi nhận được ếch dễ bị bệnh ở những hộ nuôi
với mật độ cao hơn 100 con/m2.

D. Thức ăn sử dụng và nguồn cung cấp thức ăn

Nhiều loại thức ăn công nghiệp (100%) được
các hộ nuôi ếch sử dụng như thức ăn chuyên dùng
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Hình 1: Tỉ lệ (%) trình độ học vấn của hộ nuôi
ếch

Hình 2: Tỉ lệ (%) nguồn cung cấp
kĩ thuật nuôi

Bảng 2: Thông tin về kĩ thuật nuôi ếch

Thông tin Trung bình ± SD (n = 90)

Diện tích nuôi (m2) 36,27±24,47

Mật độ nuôi (con/m$^24) 115,38±45,07

Kích cỡ con giống (con/kg) 117,84±17,43

Thời gian nuôi (tháng/vụ) 2,63±0,42

Số vụ nuôi/năm (vụ) 2,27±0,63

cho ếch, thức ăn dùng cho cá lóc, thức ăn dùng
cho cá rô phi và thức ăn dùng cho cá tra. Trong
đó, thức ăn chuyên dùng cho ếch chiếm tỉ lệ cao
nhất (36,9%), thức ăn dùng cho cá tra được sử
dụng chỉ 8,1% (Hình 3). Ngoài ra, các hộ nuôi
cũng cho biết tỉ lệ sống của ếch sẽ cao và ếch lớn
nhanh nếu nuôi bằng thức ăn của cá lóc (15,3%
ý kiến hộ khảo sát), cá rô phi (20,7% ý kiến hộ
khảo sát). Theo Tacon [8], việc sử dụng khẩu
phần ăn công thức là quan trọng để hỗ trợ nhu
cầu dinh dưỡng liên tục và cụ thể của ếch. Một
số nghiên cứu khác cho thấy sự cần thiết phải tối
ưu hóa hiệu quả protein trong khẩu phần ăn của
ếch, đặc biệt bằng cách nhận biết nhu cầu protein
trong giai đoạn con non của các loài ếch khác
nhau [9], [10]. Điều này đã chứng minh rằng hàm
lượng protein cao hơn dẫn đến tốc độ tăng trưởng
cao hơn. Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều
[11] nghiên cứu nhu cầu đạm trong thức ăn của
cá rô phi đỏ giai đoạn giống. Trong thí nghiệm
này, ba mức đạm khác nhau (25%, 30% và 35%)
được thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của
thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng
trưởng và tỉ lệ sống của cá rô phi đỏ. Kết quả
chỉ ra rằng, cá rô phi đỏ được nuôi bằng thức ăn
có hàm lượng đạm 35% cho tỉ lệ sống và tăng
trưởng khối lượng cao hơn.

Hình 3: Tỉ lệ (%) số hộ sử dụng các loại thức
ăn (TA) khác nhau trong nuôi ếch

E. Quản lí chất lượng nước nuôi ếch

Đối với việc nuôi ếch, 100% hộ nuôi không
thực hiện việc kiểm tra các yếu tố môi trường
nước nuôi, các hộ nuôi sử dụng nước từ các kênh
rạch, ao hồ, mương vườn sẵn có để nuôi ếch.
100% hộ nuôi thực hiện thay nước trong thời
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gian nuôi với tần suất 2 lần/ngày (đối với bể lót
bạt). Đối với vèo nuôi ếch ở các mương vườn và
ao hồ, việc thay nước phụ thuộc vào thủy triều
lên xuống trong ngày.

F. Một số bệnh trong quá trình nuôi ếch

Kết quả khảo sát (Hình 4) cho thấy, bệnh ghẻ
thường xuất hiện nhất (48%), kế đến là bệnh mù
mắt (28%) và trướng hơi (25%). Các hộ nuôi
cũng cho biết, khi điều trị, đa số ếch sẽ khỏi
bệnh. Do đó, mức độ thiệt hại không đáng kể.

Hình 4: Tỉ lệ (%) các bệnh thường gặp trên ếch
nuôi ở các hộ khảo sát

G. Các loại thuốc hoá chất sử dụng trong nuôi
ếch

Do người nuôi ếch trị bệnh theo kinh nghiệm
nên nhiều loại hoá chất đã được sử dụng (CuSO4,
Iodine, vôi) sát trùng nước. Vitamin C, men tiêu
hoá để trộn vào thức ăn định kì 2 lần/tuần và các
loại kháng sinh như cefamicine, doxycyline và
cefamicine kết hợp với colisin trị các bệnh ghẻ,
đỏ đùi, trướng bụng (Hình 5).

H. Thông tin về thu hoạch ếch

Ếch được nuôi 2,5 – 3 tháng, đạt kích cỡ trung
bình khoảng 257 g/con thì tiến hành thu hoạch.
Sản lượng là 747 kg/hộ và năng suất là 21.024 ±
7.978 kg/1.000 m2. Tỉ lệ sống trung bình của ếch
nuôi là 72% (Bảng 3). Đây là đối tượng nuôi có
tỉ lệ sống cao trong các đối tượng thủy sản được
nuôi tại tỉnh Trà Vinh. So với kết quả nghiên cứu
của Nguyễn Đình Thọ và Phan Nguyệt Thi [12]
khi nuôi ếch Thái Lan ở mật độ 30 – 40 con/m2

sau 75 ngày, tỉ lệ sống của ếch trong nghiên cứu
này dao động từ 59,33% đến 69,33%.

Hình 5: Các loại thuốc và hoá chất sử dụng
trong nuôi ếch

Bảng 3: Tỉ lệ sống, cỡ ếch thu và sản lượng

Thông tin Trung bình ± SD (n = 90)

Tỉ lệ sống (%) 72,00±12,34

Cỡ ếch thu hoạch (g/con) 257,78±33,45

Sản lượng (kg/hộ) 747,11±525,01

Năng suất (kg/1000 m2) 21.024±7.978

I. Thông tin tài chính của các hộ nuôi ếch

Thông tin tài chính của các hộ nuôi ếch được
trình bày ở Bảng 4. Kết quả khảo sát cho thấy,
việc nuôi ếch hiện nay ở tỉnh Trà Vinh đem lại
hiệu quả kinh tế khá cao. Lợi nhuận ròng sau khi
trừ hết chi phí (tính cho 1.000 m2) là 100,111
triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận rất cao so với
các đối tượng thủy sản khác như cá tra, cá lóc,
tôm [13].

J. Tỉ lệ (%) các khoản chi phí nuôi ếch

Kết quả khảo sát cho thấy, chi phí cho việc
mua thức ăn chiếm tỉ lệ cao nhất (72,32%), kế
đến là chi phí mua ếch giống (21,92%). Theo
Chanratchakool [14], trong tổng số vốn đầu tư
nuôi tôm, chi phí thức ăn thường chiếm 45% –
50%. Do đó, để đảm bảo việc nuôi ếch đạt hiệu
quả kinh tế cao, việc giảm các chi phí thức ăn
và chọn giống tốt, giá hợp lí là hai yếu tố quan
trọng để phát triển nghề nuôi ếch (Hình 6).
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Bảng 4: Thông tin tài chính của các hộ
nuôi ếch

Thông tin Trung bình ± SD (n = 90)

Tổng chi/hộ (1.000 đ/hộ) 19.537±13.493

Tổng thu/hộ (1.000 đ/hộ) 23.706±16.766

Lợi nhuận/hộ (1.000 đ/hộ) 4.173±4.726

Tổng chi (1.000 đ/1.000 m2) 564.878±216.570

Tổng thu (1.000 đ/1.000 m2) 664.989±237.570

Lợi nhuận (1.000 đ/1.000 m2) 100.111±81.984

Hình 6: Cơ cấu chi phí biến đổi

K. Thuận lợi và khó khăn của các hộ nuôi ếch
tại tỉnh Trà Vinh

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy, việc nuôi ếch gặp
nhiều thuận lợi: dễ nuôi, ít rủi ro (70,20%), có
thể nuôi quanh năm, tận dụng lao động nhàn rỗi
và tận dụng đất trống, tận dụng mương ao quanh
nhà để nuôi, tăng thu nhập. Ngoài ra, ếch Thái
Lan có thể nuôi ở nơi có độ mặn dưới 5o/oo. [5].

Ngoài một số thuận lợi, việc nuôi ếch cũng
gặp một số khó khăn như bệnh trên ếch chưa có
thuốc điều trị riêng, thị trường tiêu thụ chủ yếu
tại chỗ. Từ đó, giá cả không ổn định.

Bảng 5: Thuận lợi và khó khăn của nghề nuôi
ếch (n = 90)

Thuận lợi
Tỉ lệ

(%)
Khó khăn

Tỉ lệ

(%)

Dễ nuôi, không cần

kĩ thuật cao,

không cần diện tích lớn

70,20 Bệnh trên ếch 27,9

Tận dụng đất, ao của

hộ nuôi
31,5

Giá bán không

ổn định
25,2

Ít rủi ro 47,7
Thay nước

mỗi ngày
10,8

Tận dụng thời gian

nhàn rỗi
41,4

Tăng thu nhập 50,4

V. KẾT LUẬN

Người nuôi ếch sử dụng các loại thức ăn khác
nhau để nuôi ếch bao gồm: thức ăn chuyên dùng
cho ếch, thức ăn dùng cho cá lóc, thức ăn dùng
cho cá rô phi và thức ăn dùng cho cá tra.

Các bệnh thường xuất hiện như bệnh ghẻ
(48%), bệnh mù mắt (28%) và bệnh trướng hơi
(25%).

Lợi nhuận tương đương 100 triệu/1.000 m2/
vụ.
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